
Tuần  31  ( Từ ngày  20/4  đến ngày  24/4)     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

20/4 

Sáng 

1 91 HĐTN 

SKT. SHDC: Phòng, chống ô nhiễm môi 

trường 

- CĐ:  

Video , 

tranh ảnh 

2 151 Toán 
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - 

Tiết 2 

BGĐT, 

BN 

3 211 TV ( Đọc ) 
Hai Bà Trưng. BGĐT, 

BP 

4 212 TV( N-N) 
Kể chuyện Hai Bà Trưng. BGĐT, 

tranh 

Chiều 

5 31 Tin học Xác định nhiệm vụ  

6 61 
Tiếng Anh 

bổ trợ Unit 10 part 2 (Hướng dẫn project 2) 

 

7  
Bổ trợ kiến 

thức Ôn luyện Toán 

BN, Phiếu 

HT 

8     

Ba 

21/4 

Sáng 

1 213 
 TV( Viết ) 

Nghe  viết: Hai Bà Trưng BGĐT, 

BN 

2 152 
Toán 

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - 

Tiết 3 

BGĐT, 

BP 

3 31 
Âm nhạc Học bài hát: Hè về vui quá 

Đàn, loa 

đài 

4 31 

Công nghệ 

Làm đồ chơi – Tiết 1 

BGĐT, 

mẫu đồ 

chơi 

Chiều 

5 121 Tiếng Anh Unit 10: Our world - Lesson 3  

6 61 
GDTC 

Động tác chuyển bóng bằng hai tay trước 

ngực(Tiết 3) 
 

7  
Bổ trợ kiến 

thức 
Ôn luyện Tiếng Việt 

BN, Phiếu 

HT 

8     

Tư 

22/4 

Sáng 

1 214 TV( Đọc ) Cùng bác qua suối. BGĐT 

2 215 TV( Viết ) 
Đọc mở rộng BGĐT, 

Phiếu đọc 

3 153 Toán 
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số- 

Tiết 1 

BGĐT, 

BN 

4 62 
Tiếng Anh 

bổ trợ FINAL TEST (L, R & W) 

 

Chiều 

5 31 
Đạo đức 

Đi bộ an toàn - Tiết 2 BGĐT, 

tranh, ảnh 

6 31 

Toán- TA Unit 8:OPERATIONS WITH NUMBERS TO 

100,000  (Bài 8: Phép toán trong phạm vi 

100,000) 

 

7 122 Tiếng Anh Unit 10: Our world - Lesson 3  



8     

Năm 

23/4 

Sáng 

1 154 
Toán 

 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số  - 

Tiết 2 

BGĐT, 

BP 

2 62 
GDTC 

Động tác chuyển bóng bằng hai tay trước ngực 

(Tiết 4) 

 

3 61 

TNXH 

Trái Đất và các đới khí hậu.- Tiết 2 BGĐT,  

Tranh đới 

khí hậu 

4 216 
TV( LT1) 

Mở rộng vốn từ về lễ hội. Dấu ngoặc kép, dấu 

gạch ngang. 

BGĐT 

Chiều 

5 123 Tiếng Anh Unit 10: Our world - Fun time and project  

6 92 
HĐTN 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Môi trường 

xanh 
BGĐT 

7  
Bổ trợ kiến 

thức 

Ôn luyện Toán BN, Phiếu 

HT 

8     

Sáu 

24/4 

Sáng 

1 217 
TV ( LT2) 

Viết đoạn văn về một nhân vật yêu thích trong 

câu chuyện đã đọc, đã nghe. 

BGĐT, 

tiêu chí 

2 31 Mĩ thuật Bài 2: Khu vui chơi của chúng em - Tiết 1  

3 155 
Toán 

Luyện tập BGĐT, 

BN 

4 124 Tiếng Anh Unit 11: My day - Lesson 1  

Chiều 

5 62 TNXH 

 

Bề mặt trái đất – Tiết 1 BGĐT, 

quả địa 

cầu 

6  
Bổ trợ kiến 

thức 
Ôn luyện Tiếng Việt 

BN, Phiếu 

HT 

7 93 

HĐTN SHL theo CĐ: Hành động vì môi trường 

Giáo dục địa phương. Chủ đề 4 : Nghệ thuật  múa 

rối nước ở thành phố Hà Nội -  Tiết 1 

Nhận xét thi đua tuần  31 +  KH tuần 32 

Sổ thi đua 

Tư liệu 

rối nước 

                   

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 17 

 

                       

                       

 

Ngày   14    tháng  4   năm  2026 

Tổ trưởng 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

  

 Xác nhận của Ban giám hiệu 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                       

                                                           


